
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ THỐNG NHẤT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỬ TRI
Về Đề án sắp xếp thôn trên địa bàn xã Thống Nhất năm 2026

(Kèm Báo cáo số      /BC-UBND ngày    /6/2026 của UBND xã Thống Nhất)
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A B 1 2=1 3 4=3/2(%) 5 6=5/3(%) 7 8=7/3(%) 9 10=9/3(%) 11 12=11/3(%) 13

I Sáp nhập nguyên trạng thôn Tằm Phiêng và thôn Nà Vàng thành thôn mới

1 Thôn Tằm Phiêng 83 83 83 100,00% 83 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ý kiến khác về
tên thôn

2 Thôn  Nà Vàng 73 73 70 95,89% 70 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ý kiến khác về
tên thôn

II Sáp nhập nguyên trạng thôn Tằm Khuổi và thôn Hợp Tiến thành thôn mới

1 Thôn Tằm Khuổi 110 110 92 83,64% 92 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2 Thôn Hợp Tiến 76 76 76 100,00% 76 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

III Sáp nhập nguyên trạng thôn Nà Pán và thôn Hán Sài thành thôn mới

1 Thôn Nà Pán 116 116 116 100,00% 116 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2 Thôn Hán Sài 84 84 78 92,86% 78 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

IV Sáp nhập nguyên trạng thôn Kéo Bẻ và thôn Khòn Nà thành thôn mới

1 Thôn Kéo Bẻ 100 100 100 100,00% 100 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2 Thôn Khòn Nà 94 94 94 100,00% 94 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

V Sáp nhập nguyên trạng thôn Bản Bẻ, Khau Mu và thôn Hợp Nhất thành thôn mới

9 Thôn Bản Bẻ 76 76 76 100,00% 76 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

11 Thôn Khau Mu 84 84 84 100,00% 84 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

10 Thôn Hợp Nhất 119 119 119 100,00% 119 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
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VI Sáp nhập nguyên trạng thôn Bản Mới và thôn Ôn Cựu thành thôn mới

12 Thôn Bản Mới 112 112 112 100,00% 112 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ý kiến khác về
tên thôn

13 Thôn Ôn Cựu 125 125 120 96,00% 120 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ý kiến khác về
tên thôn

VII Sáp nhập nguyên trạng thôn Khòn Chả, thôn Nà Pàm và thôn Đông Thoang thành thôn mới

14 Thôn Khòn Chả 72 72 72 100,00% 72 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

15 Thôn Nà Pàm 68 68 55 80,88% 55 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

16 Thôn Đông Thoang 65 65 65 100,00% 65 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

VIII Sáp nhập nguyên trạng thôn Nà Lái, Liên Thôn 1 và thôn Nà Thì thành thôn mới

17 Thôn Nà Lái 64 64 62 96,88% 62 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

18 Thôn Liên Thôn 1 110 110 78 70,91% 78 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

19 Thôn Nà Thì 64 64 50 78,13% 50 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

IX Sáp nhập nguyên trạng thôn Tằm Pục và thôn Bản Hả thành thôn mới

25 Thôn Tằm Pục 51 51 51 100,00% 51 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

26 Thôn Bản Hả 66 66 66 100,00% 66 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

X Sáp nhập nguyên trạng thôn Cốc Lại và thôn Bó Tảng thành thôn mới

23 Thôn Cốc Lại 50 50 45 90,00% 45 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

24 Thôn Bó Tảng 76 76 63 82,89% 63 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

XI Sáp nhập nguyên trạng thôn Nà Hao, Khuổi Luồng và thôn Nà Noong thành thôn mới

20 Thôn Nà Hao 41 41 34 82,93% 34 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

21 Thôn Khuổi Luồng 47 47 47 100,00% 47 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

22 Thôn Nà Noong 82 82 79 96,34% 79 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

XII Sáp nhập nguyên trạng thôn Suối Mỉ và thôn Phai Bây thành thôn mới

27 Thôn Suối Mỉ 28 28 23 82,14% 23 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

28 Thôn Phai Bây 98 98 98 100,00% 89 90,82% 9 9,18% 0 0,00% 0 0,00%
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Ghi chú: Thống kê theo từng phương án sắp xếp trong Đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố của xã. 
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